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  TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN MỎ CÀY NAM                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. 

       TỈNH BẾN TRE 

Quyết định số: 01/2018/QĐ-VDS-ST 

Ngày: 08/11/2018 

                                                               Mỏ Cày Nam, ngày 08 tháng 11 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH  

GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC 

HÀNH VI DÂN SỰ 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỎ CÀY NAM, TỈNH BẾN TRE 

 

Với thành phần tham gia phiên họp giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán – Chủ trì phiên họp: Ông Lê Chí Nhân; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Nam tham gia phiên họp: 

Ông Võ Văn Thành – Kiểm sát viên; 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp: Bà Nguyễn Thị Hoàng Thu Thảo – 

Thư ký Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam. 

Trong ngày 08 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mỏ 

Cày Nam mở phiên họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

209/2018/TLST-VDS ngày 17 tháng 7 năm 2018, về việc: “ Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp giải quyết 

việc dân sự số: 267/2018/QĐ-PH ngày 01 tháng 11 năm 2018 đối với các đương 

sự: 

Người yêu cầu: Bà Nguyễn Thị Nh, sinh năm 1960; 

Địa chỉ: ấp Th, xã Đ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, có mặt. 

Người bị yêu cầu: Nguyễn Thị Minh T, sinh năm 1987; 

Địa chỉ cư trú: ấp Th, xã Đ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. 

NHẬN THẤY: 

Theo đơn yêu cầu đề ngày 11 tháng 7 năm 2018, đơn yêu cầu sửa đổi bổ 

sung và tại phiên họp, bà Nh trình bày: Do cần bổ sung hồ sơ ly hôn giữa chị T với 

anh Đặng Quốc Ph, sinh năm 1986 nên bà Nh yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Mỏ 

Cày Nam tuyên bố chị Nguyễn Thị Minh T mất năng lực hành vi dân sự.  

Căn cứ để bà Nh yêu cầu là từ năm 2016 cho đến nay, chị T bị bệnh điều trị 

dài hạn tại Bệnh viện Tâm thần nhưng vẫn chưa bình phục. 

Theo kết luận giám định Pháp y tâm thần của Viện Pháp y Tâm thần Trung 

ương Biên Hòa xác định đương sự Nguyễn Thị Minh T, sinh năm 1987 như sau: 

Lịch sử bản thân: Chị Nguyễn Thị Minh T, học vấn lớp 12/12, không nghề 

nghiệp, đương sự khởi phát bệnh năm 2006 với nhiều biểu hiện: mất ngủ, nói 
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nhảm, nghe tiếng nói trong đầu với nội dung không rõ, thỉnh thoảng đương sự lên 

cơn xung động chửi bới mọi người, đập phá đồ đạc. Đương sự đã được gia đình 

đưa đi điều trị nội trú nhiều lần tại Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh, 

Bệnh viện Tâm thần Bến Tre với chẩn đoán: Tâm thần phân liệt. Hiện đương sự 

đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Tâm thần Bến Tre.  

Kết luận:  

Về y học: Đương sự bị bệnh tâm thần phân liệt thể di chứng (F20.5-

ICD.10). 

Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi: Hiện nay đương sự mất 

năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. 

Phát biểu quan điểm giải quyết yêu cầu của bà Nguyễn Thị Nh tại phiên họp 

ngày 08 tháng 11 năm 2018, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày 

Nam thấy rằng việc Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam thụ lý yêu cầu của bà Nh 

là phù hợp với quy định của pháp luật. Trong quá trình giải quyết vụ việc, Thẩm 

phán tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật tố tụng dân sự, người yêu 

cầu tuân thủ đúng quy định của pháp luật.  

Về nội dung giải quyết: Đề nghị Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam áp 

dụng Điều 22 Bộ luật dân sự; căn cứ Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự, chấp 

nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Nh yêu cầu tuyên bố chị Nguyễn Thị Minh T mất 

năng lực hành vi dân sự. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc được thẩm 

tra tại phiên họp;  

Sau khi nghe vị đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm giải quyết yêu 

cầu của bà Nguyễn Thị Nh; 

XÉT THẤY: 

[1] Về tố tụng: Căn cứ vào đơn yêu cầu của bà Nguyễn Thị Nh và nội dung 

vụ việc cần phải giải quyết, Tòa án xác định đây là yêu cầu: “ Tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” được quy định tại Điều 22 của Bộ luật dân sự; Khoản 

1 Điều 27 của Bộ luật tố tụng dân sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 

dân. 

Theo sổ hộ khẩu và Giấy khai sinh của chị Nguyễn Thị Minh T do bà Nh 

cung cấp thì chị Nguyễn Thị Minh T, sinh năm 1987 có đăng ký hộ khẩu thường 

trú và đang cư trú chung hộ với bà Nh tại ấp Th, xã Đ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre nên căn cứ vào Khoản 1 Điều 27; Điểm a Khoản 2 Điều 35 và Điểm a 

Khoản 2 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre theo trình tự sơ thẩm. 

[2] Về nội dung giải quyết: 

Xét thấy: Tại phiên họp bà Nguyễn Thị Nh vẫn giữ nguyên yêu cầu tuyên bố 

chị Nguyễn Thị Minh T mất năng lực hành vi dân sự. Đồng thời, theo Giấy khai 

sinh của chị Nguyễn Thị Minh T được Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện Mỏ Cày(nay 
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là huyện Mỏ Cày Nam), tỉnh Bến Tre cấp ngày 28 tháng 5 năm 1990 thì bà 

Nguyễn Thị Nh là Mẹ ruột của chị Nguyễn Thị Minh T nên căn cứ vào Điều 22 

của Bộ luật dân sự và Khoản 1 Điều 376 của Bộ luật tố tụng dân sự, bà Nguyễn 

Thị Nh có quyền yêu cầu tuyên bố chị T mất năng lực hành vi dân sự. 

Theo kết luận giám định Pháp y tâm thần số 406/KL-VPYTW, ngày 03 

tháng 8 năm 2018 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa thì chị Nguyễn 

Thị Minh T bị bệnh tâm thần phân liệt thể di chứng (F20.5-ICD.10). 

Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi: Hiện nay đương sự mất 

năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. 

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Nam đề nghị chấp nhận 

yêu cầu của bà Nguyễn Thị Nh. 

Xét thấy nhận xét và đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Mỏ Cày Nam là phù hợp với quy định của pháp luật nên chấp nhận. 
 

Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 48, Khoản 1 Điều 376 và Điều  378 của Bộ luật tố tụng dân 

sự; Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015; 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Nh về việc yêu cầu tuyên bố chị 

Nguyễn Thị Mịnh Tuyền mất năng lực hành vi dân sự.  

Cụ thể: 

Tuyên bố chị Nguyễn Thị Minh T, sinh năm 1987; trú tại: ấp Th, xã Đ, 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Người đại diện theo pháp luật của chị Nguyễn Thị Minh T là bà Nguyễn 

Thị Nh, sinh năm 1960; trú tại: ấp Th, xã Đ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. 

Giao dịch dân sự của chị Nguyễn Thị Minh T phải do người đại diện theo 

pháp luật của chị T là bà Nguyễn Thị Nh xác lập, thực hiện. 

3. Khi không còn căn cứ tuyên bố chị Nguyễn Thị Minh T mất năng lực 

hành vi dân sự thì chị Nguyễn Thị Minh T hoặc người có quyền, lợi ích liên quan 

hoặc cơ quan, tổ chức hữu quan có quyền yêu cầu Tòa án ra Quyết định hủy bỏ 

Quyết định này. 

4. Bà Nguyễn Thị Nh phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm là 

300.000(Ba trăm nghìn) đồng nhưng được khấu trừ vào tiền tạm ứng lệ phí mà bà 

Nh đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí số: 0018776 ngày 16 tháng 

7 năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỏ Cày Nam là đủ. 

5. Đương sự được quyền kháng cáo Quyết định này trong thời hạn 10(Mười) 

ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định. 

6. Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày Nam và Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh Bến Tre được quyền kháng nghị Quyết định này theo quy định tại Điều 371 và 

Khoản 2 Điều 372 Bộ luật tố tụng dân sự. 
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Nơi nhận:                                   TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỎ CÀY NAM 

- VKSND huyện Mỏ Cày Nam;                       Thẩm phán – Chủ trì phiên họp 
- Chi chục T.H.A DS Mỏ Cày Nam; 

- UBND xã Đ; 

- Đương sự; (đã ký) 

- Lưu hồ sơ + V. phòng. 

 

            

                                                                                  Lê Chí Nhân 
 


